
  

( Hép 50 6ng x 5 mL

MAU NHAN
Tỷ lệ: 1:2
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Mỗi ống chứa 1,5 g Glucose khan

T.M.

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng
và các thông tin khác:

Xem toa hướng dẫn bên trong hộp
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Sảnxuấtbởi:
Céng Ty Cé Phan Fresenius Kabi Bidiphar
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THUOC TIEM

GLUCOSE KABI 30%

* Thanh phan:
Glucose KHAR...:..:.. 2....2 202.2, 0c 150166 QUÁThe ena
Nước cất pha tiêm vừa đủ

* Dạng bào chế: Dung dịch tiêm.
* Qui cách đóng gói: Hộp 50 ống x 5 ml.
* Các đặc tính dược lực học:

- Glucose có tác dụng hỗ trợ calo, cứ 100g Glucose cung cấp 400
kilocalo.

- Glucose la dvong don 6 carbon, diing tiém tinh mach để điều trị thiếu
hụt đường, dùng cùng với các dung dịch điện giải để phòng và điều trị
mat nướcdo ỉa chảy cấp, điều trị chứng hạ đường huyết.

* Các đặc tính dược động học: Glucose chuyển hóa thành carbon

dioxyd, nước và đồng thời giải phóng ra năng lượng.
* Chỉ định:

- Thiéu hut carbohydrat.
- Ha dudng huyét do suy dinh dưỡng, do ngộ độc rượu, do tăng chuyển

hóa khi bị stress hay chắn thương.
* Liều dùng, cách dùng:

- Tiêm tĩnh mạch chậm từ 5 ml — 20 ml/lần. Hoặc theo sự chỉ dẫn của
thầy thuốc.

- Liéu glucose téi đa khuyên dùng là 500-800 mg/kg thể trọng/giờ.
* Chống chỉ định:

- Người bệnh không dung nạp được glucose, mát nước nhược trương
nếu chưa bù đủ các chát điện giải.

-_ Ứ nước, Kali huyết hạ, hôn mê tăng thẳm thấu, nhiễm toan.
-_ Người bệnh vô niệu, người bệnh bị chảy máu trong sọ hoặc trong tủy

sông.

-_ Mê sảng rượu kèm mắt nước, ngộ độc rượu cấp.

-_ Không được dùng dung dịch glucose cho người bệnh sau cơn tai biến
mạch máu não vì đường huyết cao ở vùng thiếu máu cục bộ chuyển
hóa thành acid lactic làm chết tế bào não.

* Thận trọng:

- Phải theo dõi đều đặn đườnghuyết, cân bằng nước và các chất điện
giải. Cần bổ sung các chát điện giải nếu cần.

- Khong truyén dung dich glucose cùng với máu qua một bộ dây truyền
vì có thể gây tan huyết và tac nghén.

 

  

- Truyén glucose vao tinh mạch có thé dẫn đến rối loạn dịch và điện giải
như hạ kali huyết, hạ magnesi huyết, hạ phospho huyết

- Truyền kéo dài hoặc nhanh một lượng lớn dung dịch glucose ưu
trương có thể gây mắt nước tế bao do tang glucose huyét.

- Không được truyền dung dịch glucose ưu trương cho người bệnh. bị
mắt nước vì tình trạng bị mắt nước sẽ nặng thêm do bị lợi niệu thẳm
thấu.

Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân bị đái tháo đường (truyền nhanh
có thể dẫn đến tăng giucose huyết), bệnh nhân bị suy dinh

dưỡng,thiếu thiamin, không dung nap glucose, bénh nhân bị sốc
nhiễm khuẩn, sốc, chắn thương.

* Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú: Sử dụng an toàn.
* Người lái xe và vận hành máy: Không ảnh hưởng.
* Tương tác thuốc: Hiện chưa tìm thấy trong các Dược thư.

* Tác dụng không mong muốn:
- Tiêm dung dịch ưu trương vào tĩnh mạch có thể gây đau tại chỗ, kích

ứng tĩnh mạch, viêm tắc tĩnh mạch.

-_ Rối loạn nước và chát điện giải (hạ kali — huyết, hạ magnesi huyết, hạ
phosphohuyết).

-_ Mất nước do hậu quả của đường huyết cao.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải

khi sử dụng thuốc.
* Quá liều và cách xử trí: l⁄
- Biểu hiện: tăng glucose huyết, rối loạn cân bằng điệngiải, phù.
- Xử trí: Giảm liều và/hoặc tiêm insulin, nếu đườnghuyết tăng cao hoặc

có đường niệu; Điều chỉnh cân bằng nước và điện giải; Điều chỉnh thể
tích dịch truyền và tốcđộ truyền

* Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Không dùng thuốc quá hạn dùng (in trên nhãn ống, hộp).
Nếu quan sát thấy dung dịch vẳn đục thì không được sử dụng.

* Bảo quản: Nhiệt độ không qua 30°C.

DE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC Si.
THUOC NAY CHi DUNG THEO DON CUA BAC Si.

Sản xuắt tai:
Công Ty Cổ Phân Fresenius Kabi Bidiphar

Khu vực 8 - P. Nhơn Phú - Tp Qui Nhơn - Việt Nam
Tel: 056. 2210645 - Fax: 056. 3946688
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